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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

STT
Họ tên người đại 

diện thân nhân liệt sĩ
Địa chỉ Họ và tên liệt sĩ

Quan hệ 

với Liệt sĩ

Đang nhận trợ 

cấp
Mức quà

1 Trần Thị Tuất Cẩm 3 Vũ Duy Trọng Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

2 Trần Thị Cương Ngọc tiến Đào Duy Hợi Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

3 Trần Thị Bính Soi Trần Văn Thế Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

4 Hầu Thị Nghiêm Ngọc Tiến Bế Văn Thành Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

5 Lâm Thị Thúy Hồng Lược 1 Hoàng Văn Sâu em dâu Thờ cúng liệt sĩ 300.000

6 Trương Thị Thanh Khưu 3 Đặng Văn Mai Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

7 Nguyễn Thị Bốn Cẩm 3 Vũ Văn Nhỡ Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

8 Nguyễn Thị Kháng Khưu 1 La Văn Nghệ Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

9 Nguyễn Thị Mạc Khưu 1 Lê Văn Hỷ Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

10 Tạc Văn Kình Khuôn 2 Tạc Văn Hải Bố Tuất liệt sĩ 300.000

11 Nguyễn Thị Thường Lược 1 Trần Văn Dũng Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

12 Mai Thị Sơn Khưu 3 Đỗ Đức Thanh Mẹ Tuất liệt sĩ 300.000

13 Nguyễn Thị Mừng Khưu 2 Vương Thành Tâm Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

14 Bùi Văn Tới Mận Bùi Đức Tiến em trai Thờ cúng LS 300.000

15 Dương Thị Vàng lược 1 Phương Văn Tiến Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

16 Nguyễn Thị Nụ Lược 2 Dương Hồng Phan Vợ Tuất liệt sĩ 300.000

17 Trần Thị Diễm Mận Cao Đình Lê Vợ LS tái 

giá

Tuất liệt sĩ 300.000

18 Vũ Thị Sửu Khưu 2 Nguyễn Đình Liên Mẹ Tuất 2 liệt sĩ 300.000

19 Vũ Thị Sửu Khưu 2 Nguyễn Đình Bảng Mẹ Tuất 2 liệt sĩ 300.000

20 Vũ Ngọc Ba Khưu 3 Vũ Mạnh Hà Em Thờ cúng LS 300.000

21 Trần Văn Sửu Ngọc Linh Trần Cao Nguyên Em Thờ cúng LS 300.000

22 Đào Văn Đăng Ngọc Linh Đào Văn Phong Em Thờ cúng LS 300.000

23 Trần Thị Dần Ngọc Linh Trần Văn Chít Em Thờ cúng LS 300.000

24 Chu Văn Minh Lược 1 Chu Văn Vị Em Thờ cúng LS 300.000

25 Trịnh Thị Quang Khuôn 1 Lương Văn Hành Em Thờ cúng LS 300.000

26 Nguyễn Thị Dư Khuôn 1 Nguyễn Văn Tân Em Thờ cúng LS 300.000

27 Lạc Văn Tồn Mận Lạc Quốc Kỳ Anh Thờ cúng LS 300.000

28 Trần Văn Tiến Ngọc Linh Trần Xuân Định Em Thờ cúng LS 300.000

29 Trần Thị Dinh Ngọc Linh Trần Ngọc Đãi Con dâu Thờ cúng LS 300.000

30 La Văn Giáp Mận Nguyễn Văn Cát Em Thờ cúng LS 300.000

31 Ngô Văn Cải Cẩm 3 Đinh Văn Quán Em Thờ cúng LS 300.000

32 Đào Trọng Phi Khưu 3 Đào Trọng Quang Em Thờ cúng LS 300.000

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ PHỤC LINH

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CHỦ TỊCH NƯỚC TẶNG QUÀ  CHO ĐỐI TƯỢNG LÀ THÂN NHÂN LIỆT SĨ

NHÂN DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN 2022 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHỤC LINH



33 Trần Như Lực Ngọc Linh Trần Văn Tính Cháu Thờ cúng LS 300.000

34 Nguyễn Phúc Thọ Khưu 3 Trần Duy Đạt Cháu Thờ cúng LS 300.000

35 La Thế Ninh Thọ La Văn Phú Cháu Thờ cúng LS 300.000

36 Ngô Thị Sửu Cẩm 3 Ngô Anh Đạo Em Thờ cúng LS 300.000

37 Vương Văn Bẩy Khuôn 3 Vương Văn Sáu Em Thờ cúng LS 300.000

38 Trần Văn Hạt Mận Trần Văn Hồng Cháu Thờ cúng LS 300.000

39 Ngô Thị Bình Quéo Trần Đình Trọng Chị Thờ cúng LS 300.000

40 Lưu Văn Cường Khưu 3 Lưu Quý Minh Em Thờ cúng LS 300.000

41 Phạm Hữu Tùng Soi Phạm Ngọc Cảnh Em Thờ cúng LS 300.000

42 Đoàn Ngọc Hải Khuôn 2 Đoàn Mạnh Đường Em Thờ cúng LS 300.000

43 Nịnh Văn Lập Quéo Nịnh Tiến Minh Con Thờ cúng LS 300.000

44 Trần Thị Nở Khưu 2 Trần Đăng Sơ Chị Thờ cúng LS 300.000

45 Dương Văn Thực Lược 1 Dương Văn Tính Em Thờ cúng LS 300.000

46 Trần Thị Nga Lược 2 Mai Thanh Sơn Con dâu Thờ cúng LS 300.000

47 Vương Quốc Toản Khưu 2 Vương Văn Lợi Em Thờ cúng LS 300.000

48 Vương Quốc Toản Khưu 2 Vương Văn Quang Anh Thờ cúng LS 300.000

49 Triệu Văn Hải Thọ Triệu Văn Thuận Em Thờ cúng LS 300.000

50 Đào Huy Cận Khuôn 3 Đỗ Xuân Hữu Em Thờ cúng LS 300.000

51 Bùi Thị Cải Khuôn 3 Bùi Tất Tín Con Thờ cúng LS 300.000

52 Mai Quốc Hương Khuôn 3 Mai Quốc Khánh Em Thờ cúng LS 300.000

53 Tạc Văn Việt Mận Tạc Văn Chấn em Thờ cúng LS 300.000

54 Mai Thị Lại Khưu 2 Mai Văn Lâm Chị Thờ cúng LS 300.000

55 Đặng Xuân Sơn Cẩm 2 Đặng Xuân Hường Em Thờ cúng LS 300.000

56 Nguyễn Văn Kỷ Ngọc Linh Nguyễn Hữu Vịnh Em Thờ cúng LS 300.000

57 Nông Văn Đại Mận Nông Quốc Chí Cháu Thờ cúng LS 300.000

58 Trần Văn Minh Cẩm 3 Trần Văn Tình Em Thờ cúng LS 300.000

59 Trần Duy Sơn Khưu 3 Trần Duy Mậu Em Thờ cúng LS 300.000

60 Trần Đăng Hào Soi Trần Đăng Từ Em Thờ cúng LS 300.000

61 Vũ Tiến Phục Khuôn 2 Vũ Tiến Minh Em Thờ cúng LS 300.000

62 Trần Văn Trung Ngọc Linh Trần Văn Trưởng Em Thờ cúng LS 300.000

63 Nguyễn Thị Chiến Khưu 2 Nguyễn Đình Liên Vợ Thờ cúng LS 300.000

64 Phạm Thị Điệp Phục Linh Vàng Tờ Sáng Vợ TNLS 300.000

19.200.000

Chốt danh sách này là 64 trường hợp được nhận quà của Chủ tịch nước

Tổng cộng: 64

Phục Linh, Ngày 12 tháng  01 năm 2022

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                            (Bằng chữ: Mười chín triệu hai trăm ngàn đồng)

CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Khương





Hà Thượng chuyển vào
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